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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

A B 1 2 3 4 

A CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG 

I Ấn phẩm     

1 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 01/2024 

Ước 

tính 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

2 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 02/2024 

Ước 

tính 
28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

3 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 4/2024 

Ước 

tính 
28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

4 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 5/2024 

Ước 

tính 
28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

5 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 7/2024 

Ước 

tính 
28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

6 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 8/2024 

Ước 

tính 
28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

7 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 10/2024 

Ước 

tính 
28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

8 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

tháng 11/2024 

Ước 

tính 
28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

II Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh 

1  Tình hình sản xuất nông nghiệp 
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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

1.1 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 01 

Ước 

tính 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.2 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 02 

Ước 

tính 
28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.3 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 3 

Ước 

tính 
28/03/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.4 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 4 

Ước 

tính 
28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.5 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 5 

Ước 

tính 
28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.6 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 6 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.7 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 7 

Ước 

tính 
28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.8 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 8 

Ước 

tính 
28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.9 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 9 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.10 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 10 

Ước 

tính 
28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.11 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 11 

Ước 

tính 
28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.12 
Sản xuất nông nghiệp 

tháng 12 

Ước 

tính 
28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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2 Sản xuất thủy sản     

2.1 
Sản xuất thủy sản tháng 

01 

Ước 

tính 

 

28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.2 
Sản xuất thủy sản tháng 

02 

Ước 

tính 

 

28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.3 Sản xuất thủy sản tháng 3 

Ước 

tính 

 

28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.4 Sản xuất thủy sản tháng 4 

Ước 

tính 

 

28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.5 Sản xuất thủy sản tháng 5 

Ước 

tính 

 

28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.6 Sản xuất thủy sản tháng 6 
Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.7 Sản xuất thủy sản tháng 7 

Ước 

tính 

 

28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.8 Sản xuất thủy sản tháng 8 

Ước 

tính 

 

28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.9 Sản xuất thủy sản tháng 9 

Ước 

tính 

 

28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.10 
Sản xuất thủy sản tháng 

10 

Ước 

tính 

 

28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.11 
Sản xuất thủy sản tháng 

11 

Ước 

tính 

 

28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 



4 

 

ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

2.12 
Sản xuất thủy sản tháng 

12 

Ước 

tính 

 

28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3 Chỉ số sản xuất công nghiệp 

3.1 
Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 01 

Ước 

tính 

 

28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.2 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 02 

Ước 

tính 

 

28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.3 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 3 

Ước 

tính 

 

28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.4 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 4 

Ước 

tính 

 

28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.5 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 5 

Ước 

tính 

 

28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.6 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 6 
Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.7 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 7 

Ước 

tính 

 

28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.8 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 8 

Ước 

tính 

 

28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.9 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 9 

Ước 

tính 

 

28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.10 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 10 

Ước 

tính 

 

28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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3.11 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 11 

Ước 

tính 

 

28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.12 

Chỉ số sản xuất công 

nghiệp tháng 12 
Ước 

tính 
28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

4.1 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 01 

Ước 

tính 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.2 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 02 

Ước 

tính 
28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.3 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 3 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.4 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 4 

Ước 

tính 
28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.5 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 5 

Ước 

tính 
28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.6 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 6 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.7 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 7 

Ước 

tính 
28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.8 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 8 

Ước 

tính 
28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.9 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 9 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.10 
Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

Ước 

tính 
28/10/2024 

Website 

và ấn 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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thức 
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Đơn vị liên 

hệ 

tháng 10 phẩm 

4.11 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 11 

Ước 

tính 
28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4.12 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 12 

Ước 

tính 
28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

5 Chỉ số giá tiêu dùng 

5.1 
Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 01 

Chính 

thức 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.2 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 02 

Chính 

thức 28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.3 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 3 

Chính 

thức 28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.4 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 4 

Chính 

thức 28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.5 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 5 

Chính 

thức 28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.6 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 6 

Chính 

thức 28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.7 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 7 

Chính 

thức 28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.8 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 8 

Chính 

thức 28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.9 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 9 

Chính 

thức 28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.10 Chỉ số giá tiêu dùng Chính 28/10/2024 Website Phòng Thu 
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hệ 

tháng 10 thức và ấn 

phẩm 

thập thông 

tin 

5.11 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 11 

Chính 

thức 28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

5.12 

Chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 12 

Chính 

thức 28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6 Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

6.1 Xuất, nhập khẩu tháng 01 
Ước 

tính 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.2 Xuất, nhập khẩu tháng 02 

Ước 

tính 28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.3 Xuất, nhập khẩu tháng 3 

Ước 

tính 28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.4 Xuất, nhập khẩu tháng 4 

Ước 

tính 28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.5 Xuất, nhập khẩu tháng 5 

Ước 

tính 28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.6 Xuất, nhập khẩu tháng 6 

Ước 

tính 28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.7 Xuất, nhập khẩu tháng 7 

Ước 

tính 28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.8 Xuất, nhập khẩu tháng 8 

Ước 

tính 28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.9 Xuất, nhập khẩu tháng 9 

Ước 

tính 28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 



8 

 

ST

T 
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độ 
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thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

6.10 Xuất, nhập khẩu tháng 10 

Ước 

tính 28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.11 Xuất, nhập khẩu tháng 11 

Ước 

tính 28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

6.12 Xuất, nhập khẩu tháng 12 

Ước 

tính 28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thu 

thập thông 

tin 

7 Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 

7.1 
Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 01 

Ước 

tính 
28/01/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.2 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 02 

Ước 

tính 28/02/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.3 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 3 

Ước 

tính 28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.4 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 4 

Ước 

tính 28/4/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.5 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 5 

Ước 

tính 28/5/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.6 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 6 

Ước 

tính 28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.7 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 7 

Ước 

tính 28/7/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.8 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 8 

Ước 

tính 28/8/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.9 
Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 9 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

phẩm 

7.10 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 10 

Ước 

tính 28/10/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

7.11 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 11 

Ước 

tính 28/11/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

8.12 

Vốn đầu tư thuộc ngân 

sách nhà nước tháng 12 

Ước 

tính 28/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

B CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÍ  

I Ấn phẩm 

1 
Báo cáo kinh tế - xã hội 

quí I/2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 Website 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

2 

Báo cáo kinh tế - xã hội 

quí II và 6 tháng đầu năm 

2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

3 

Báo cáo kinh tế - xã hội 

quí III và 9 tháng đầu 

năm 2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

II Hệ thống chỉ tiêu thuộc chỉ tiêu cấp tỉnh 

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp 

1.1 
Chỉ số sản xuất công 

nghiệp quí I/2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.2 
Chỉ số sản xuất công 

nghiệp quí II/2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

1.3 
Chỉ số sản xuất công 

nghiệp quí III/2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

2.1 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

quí I/2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

2.2 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

quí II/2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

2.3 

Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ 

quí III/2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 

3.1 
Vốn đầu tư phát triển 

toàn xã hội I/2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.2 
Vốn đầu tư phát triển 

toàn xã hội II/2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

3.2 
Vốn đầu tư phát triển 

toàn xã hội III/2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

4 Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

4.1 
Tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh quí I/2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

4.2 

Tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh quí II và 6 tháng 

đầu năm 2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

4.3 

Tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh quí III và 9 tháng 

đầu năm 2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

5 Doanh thu vận tải, kho bãi 

5.1 
Doanh thu vận tải, kho 

bãi quí I năm 2024 

Ước 

tính 
28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

5.2 
Doanh thu vận tải, kho 

bãi quí II năm 2024 

Ước 

tính 
28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 

5.3 
Doanh thu vận tải, kho 

bãi quí II năm 2024 

Ước 

tính 
28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Kinh tế 
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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

6 Tai nạn giao thông 

6.1 
Tai nạn giao thông quí I 

năm 2024 
Sơ bộ 28/3/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Xã hội 

6.2 
Tai nạn giao thông quí II 

năm 2024 
Sơ bộ 28/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Xã hội 

6.3 
Tai nạn giao thông quí III 

năm 2024 
Sơ bộ 28/9/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Xã hội 

C CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

I Ấn phẩm 

1 

Tờ gấp số liệu Thống kê 

kinh tế - xã hội chủ yếu 6 

tháng đầu năm 2024 

Ước 

tính 
29/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm  

 Phòng 

Thống kê 

Tổng hợp 

2 

Thông cáo báo chí kinh tế 

- xã hội 6 tháng đầu năm 

2024 

Ước 

tính 
29/6/2024 

Website

, ấn 

phẩm và 

họp báo 

 Phòng 

Thống kê 

Tổng hợp 

3 
Niên giám thống kê năm 

2023 
Sơ bộ 30/6/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

4 
Thông báo tình hình kinh 

tế - xã hội năm 2024 

Ước 

tính 
29/12/2024 

Website 

và ấn 

phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

5 
Một số chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội chủ yếu năm 2023 
Sơ bộ 31/3/2024 ấn phẩm 

Phòng Thống 

kê Tổng hợp 

II Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh 

1 

Tốc độ phát triển tổng sản 

phẩm trên địa bàn 6 tháng 

đầu năm 2024 

Ước 

tính 
29/6/2024 

Website

, ấn 

phẩm và 

họp báo 

 Phòng 

Thống kê 

Tổng hợp 

2 
Cơ cấu tổng sản phẩm 

trên địa bàn 6 tháng đầu 

Ước 

tính 
29/6/2024 

Website

, ấn 

 Phòng 

Thống kê 
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ST

T 

Tên thông tin 

thống kê 

Mức 

độ 

hoàn 

chỉnh 

Thời gian 

phổ biến 

Hình 

thức 

phổ 

biến 

Đơn vị liên 

hệ 

năm 2024 phẩm và 

họp báo 

Tổng hợp 

3 

Tốc độ phát triển tổng sản 

phẩm trên địa bàn năm 

2024 

Ước 

tính 
29/12/2024 

Website

, ấn 

phẩm và 

họp báo 

 Phòng 

Thống kê 

Tổng hợp 

4 
Cơ cấu tổng sản phẩm 

trên địa bàn năm 2024 

Ước 

tính 
29/12/2024 

Website

, ấn 

phẩm và 

họp báo 

 Phòng 

Thống kê 

Tổng hợp 

Ghi chú: Hiện nay Tổng cục Thống kê đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Phụ 

lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và sửa đổi, 

bổ sung một số điều, Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 

11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong 

nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

nếu thời gian công bố số liệu của Tổng cục Thống kê có thay đổi, Cục Thống kê 

tỉnh Tiền Giang sẽ điều chỉnh lại thời gian công bố thông tin. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                               
- Vụ TKTH - TCTK;    

- Lãnh đạo CTK; 

- Các phòng nghiệp vụ;                                                  

- Lưu:  VT; P.TH.                                                                                                                       
 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh 
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